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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Ngày 30 tháng 01 năm 2019 

 

 Giá dầu hồi phục 

Chỉ số VnIndex có phiên biến động liên tục, hai màu xanh đỏ đảo chiều luân 

phiên trước khi đóng cửa ở mức giảm điểm nhẹ. Kết thúc phiên, chỉ số giảm 

0,09 điểm tương đương 0,01% về mức 915,84 điểm. Trong khi đó, trên sàn 

HNX, chỉ số HnxIndex duy trì sắc xanh trong gần như toàn bộ thời gian giao 

dịch trước khi đóng cửa ở mức 102,81 điểm, tăng 0,44 điểm tương đương 

0,43% so với phiên trước. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có diễn biến kém tích 

cực khi có 19 mã giảm và 7 mã tăng điểm trong rổ Vn30. Các cổ phiếu có 

ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VnIndex là VNM, HPG và CTG khi lấy đi của chỉ 

số lần lượt 0,36, 0,3 và 0,23 điểm. Ngược lại, các cổ phiếu có ảnh hưởng tích 

cực nhất tới VnIndex là BVH, VNM và POW khi đóng góp lần lượt 0,32, 0,28 

và 0,25 điểm tăng. Thanh khoản đạt 96 triệu cổ phiếu trên sàn HSX trong 

phiên hôm nay. 

Giá dầu hồi phục sau lệnh trừng phạt của Mỹ với PDVSA. Mới đây, chính 

quyền Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Tập đoàn dầu lửa quốc gia 

Venezuela – PDVSA để tạo áp lực lên chính quyền Tổng thống Nicolas 

Maduro. Theo đó, công ty con của PDVSA tại Mỹ là Citgo có thể tiếp tục hoạt 

động nhưng lợi nhuận phải chuyển vào tài khoản do chính quyền đối lập tại 

Venezuela quản lý. Lệnh trừng phạt này được cho là nhằm siết nguồn cung 

ngoại tệ đối với Caracas, gia tăng sức ép lên Tổng thống Nicolas Maduro. 

Lệnh trừng phạt này cũng ngăn cản việc PDVSA xuất khẩu dầu thông qua 

trung gian thứ 3 trước khi sang Mỹ. Hiện nay, Mỹ là nước nhập khẩu nhiều 

dầu thô nhất của Venezuela, với sản lượng trung bình hơn 500 nghìn thùng 

mỗi ngày. Điều này có thể khiến các doanh nghiệp của Mỹ phải chuyển sang 

nhập khẩu dầu từ các khu vực khác như Trung Đông với số lượng đáng kể. 

Lệnh cấm này có thể sẽ thắt chặt hơn nữa thị trường dầu thô nặng ở Hoa Kỳ, 

dẫn đến giá dầu thô cao hơn cho các nhà máy lọc dầu của Mỹ và chi phí 

nhiên liệu cao hơn cho người tiêu dùng nước này. Do đó, kết thúc phiên 

29/01/2019, giá dầu WTI đã tăng 3,7% lên 53,93 USD/thùng sau khi giảm 

điểm trong phiên trước đó. Các cổ phiếu dầu khí trong nước cũng có phiên 

tăng điểm tích cực với những cổ phiếu tăng mạnh nhất là BSR, OIL và POW 

với mức tăng lần lượt 4,0%, 3,6% và 3,1%. 

Quan điểm đầu tư: 

Trong hai phiên còn lại của tuần, thị trường được dự báo sẽ tiếp tục biến 

động giằng co, đi ngang kèm theo sự phân hóa mạnh giữa các dòng cổ 

phiếu. Khối ngoại dự kiến sẽ duy trì hoạt động mua ròng và dòng tiền nhiều 

khả năng sẽ hoạt động tích cực hơn ở nhóm cổ phiếu trong rổ VN30 trong 

những phiên tới. Tỷ trọng danh mục thời điểm này nên được khống chế ở 

mức tối đa 30-40% cổ phiếu. Đối với các nhà đầu tư ngại rủi ro, có thể canh 

bán trading giảm tỷ trọng về mức thấp trong các phiên còn lại trước kỳ nghỉ 

Tết Nguyên đán dài ngày, nhằm hạn chế rủi ro tiềm ẩn từ biến động khó 

lường của thị trường thế giới trong thời gian nghỉ lễ.  

Chuyên viên: Khiếu Trọng Huy, Trần Xuân Bách 

(khieutronghuy@baoviet.com.vn, tranxuanbach@baoviet.com.vn)  

 

Diễn biến trong phiên VNINDEX 

 

Diễn biến trong phiên HNXINDEX 

 

Giao dịch khối ngoại sàn HoSE(tỷ VND) 

 

Giao dịch khối ngoại sàn HNX(tỷ VND) 

 

Kết quả giao dịch cuối ngày

VNINDEX HNXINDEX

Điểm số 915,84 102,81

Thay đổi (%) -0,01% 0,43%

KLGD (triệu CP) 139,40 21,76

GTGD (tỷ VND) 3401,44 330,50

Số mã tăng 140 63

Số mã giảm 141 61

Số mã đứng giá 60 61
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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Ngày 30 tháng 01 năm 2019 

 

Phân tích kỹ thuật X 

VNINDEX giảm 0,01% xuống 915,84 

điểm. Thị trường diễn biến giằng co với 

các nhịp dao động tăng giảm đan xen 

trong phiên. Xu hướng này khả năng sẽ 

còn tiếp diễn trong những phiên còn lại 

của tuần.  

Khối lượng khớp lệnh đạt 102 triệu cổ 

phiếu, giảm nhẹ so với phiên trước đó 

và thấp hơn đôi chút so mức trung bình. 

Độ rộng thị trường cân bằng. Thanh 

khoản thị trường tiếp tục chịu ảnh 

hưởng bởi tâm lý hạn chế giao dịch của 

nhà đầu tư nội khi kỳ nghỉ lễ dài ngày 

đang đến gần. Khối ngoài dự kiến sẽ 

vẫn duy trì hoạt động mua ròng trong 

những phiên kế tiếp. Dòng tiền cũng sẽ 

hoạt động mạnh hơn ở nhóm cổ phiếu 

bluechips trong rổ Vn30 trong những 

phiên cuối tuần.  

Đường giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục 

dao động trong vùng giá đi ngang được 

giới hạn bởi cận trên nằm tại 916-920 

điểm và cận dưới 900-905 điểm trong 

một vài phiên kế tiếp. Việc các ngưỡng 

điểm trên bị phá vỡ sẽ tạo ra một xu thế 

biến động mới cho chỉ số trong ngắn 

hạn. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền 

mặt cao có thể thực hiện các hoạt động 

mua trading trong các phiên điều chỉnh 

của chỉ số tại các vùng hỗ trợ. Ngược lại 

với các phiên tăng mạnh của thị trường 

tại các ngưỡng kháng cự chúng tôi đề 

cập sẽ được xem là điểm bán trading 

cho các vị thế ngắn hạn trong danh mục. 

Vùng kháng cự của chỉ số nằm tại 916-

920 điểm và 926-930 điểm. 

Vùng hỗ trợ của chỉ số nằm tại 900-905 

điểm và 892-897 điểm.  

Chuyên viên: Trần Xuân Bách 

(tranxuanbach@baoviet.com.vn) 

VNINDEX 

 

 Xu hướng Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn  

  
   

 

 

HNXINDEX 

 

 Xu hướng Dài hạn Trung hạn Ngắn hạn  

  
   

 

Ghi chú: Xu hướng dài hạn trên 12 tháng, trung hạn 3-12 tháng, ngắn hạn dưới 3 tháng 
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Vận động dòng tiền & tương quan giá cổ phiếu 

Diễn biến chỉ số ngành trong ngày 

 
 

Biến động chỉ số trong 1 tháng 

 

Biến động chỉ số trong 3 tháng 

 

Danh sách cổ phiếu trong rổ VN30 

 

Đơn vị VNĐ; (*) Dự báo năm; Nguồn Bloomberg 

5 ngành diễn biến tích cực nhất % Thay đổi Các mã tỷ trọng lớn trong ngành

Điện 1,61% PPC, VSH, TMP, CHP, TBC…

Cơ điện 1,06% REE, ALP, MCG, LGC, HMH…

Cảng biển & dịch vụ vận tải0,40% GMD, VSC, DVP, TMS, TCL…

Đồ gia dụng 0,37% DQC, EVE, TTF, LIX, RAL…

Bất động sản 0,20% VIC, KBC, KDH, ITA, OCH…

5 ngành diễn biến tiêu cực nhất % Thay đổi Các mã tỷ trọng lớn trong ngành

Chứng khoán -0,28% SSI, HCM, KLS, VND, BVS…

Đầu tư đa ngành -0,41% MSN, KBC, DRH…

Cao su chế biến -0,64% DRC, CSM, SRC

Dược phẩm -0,76% DHG, TRA, DMC, IMP, OPC…

Xây dựng cơ sở hạ tầng-0,92% VCG, IJC, CTD, DIG, CII…

Mã Sàn % sở hữu bởi NN KL còn được phép mua Giá trị mua ròng

POW HOSE 15,24% 790.701.099 73.467.120.000

MSN HOSE 40,48% 99.099.962 8.320.100.000

NT2 HOSE 22,58% 76.069.540 3.066.361.000

HVN UPCOM 0,00% 292.628.092 2.489.410.000

DPM HOSE 22,64% 103.181.169 1.617.252.000

Mã Sàn % sở hữu bởi NN KL còn được phép mua Giá trị bán ròng

HPG HOSE 38,84% 215.865.468 -42.684.339.000

PLX HOSE 10,75% 119.684.770 -14.584.824.000

DHG HOSE 47,67% 68.416.469 -8.275.241.000

HDB HOSE 26,83% 31.088.459 -4.984.617.000

GAS HOSE 3,47% 871.511.392 -4.628.205.000

Top 5 cổ phiếu được khối ngoại mua nhiều nhất trong ngày

Top 5 cổ phiếu bị khối ngoại bán nhiều nhất trong ngày
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Mã Ngành Giá Vốn hóa (tỷ đồng) ROE (%) EPS trailing EPS 2017 EPS 2018 (*) P/E P/E 2018 (*) P/B

VIC Bất động sản103.900           331.609           10,3 1.366               1.501               3.183               76,0 32,6 6,0

VNM Thực phẩm 135.500           237.702           35,2 4.997               5.296               5.640               27,1 24,0 9,3

VCB Ngân hàng 56.700             210.293           25,2 4.070               4.070               3.568               13,9 15,9 3,2

GAS Sản xuất & khai thác dầu khí88.000             168.236           27,8 6.216               6.179               6.175               14,2 14,3 3,7

SAB Đồ uống 233.000           149.419           29,4 6.334               6.158               8.580               36,8 27,2 9,9

MSN Đầu tư đa ngành79.100             92.470             30,9 5.416               2.816               4.736               14,6 16,7 4,7

CTG Ngân hàng 20.450             77.261             11,7 2.064               1.546               1.494               9,9 13,7 1,1

VRE Bất động sản 29.300             68.467             5,7 646                 646                 1.684               45,4 17,4 2,6

VJC Du lịch 123.200           65.914             67,1 9.463               9.463               12.597             13,0 9,8 6,3

HPG Công nghiệp đa ngành29.000             63.080             26,7 4.334               3.965               5.145               6,7 5,6 1,6

PLX Xăng dầu 53.300             61.997             19,5 3.285               3.000               -                  16,2 0,0 3,2

NVL Bất động sản 57.100             53.408             14,2 2.368               2.534               -                  24,1 0,0 3,0

VPB Ngân hàng 19.900             49.135             22,8 3.025               3.025               3.512               6,6 5,7 1,4

MBB Ngân hàng 21.800             46.018             20,1 2.829               3.119               3.276               7,7 6,7 1,4

MWG Bán lẻ 83.600             37.887             41,2 6.481               5.375               8.040               12,9 10,4 4,4

FPT Viễn thông 43.200             26.076             28,9 5.322               4.460               4.484               8,1 9,6 2,2

STB Ngân hàng 12.000             21.914             7,5 993                 780                 1.023               12,1 11,7 0,9

ROS Xây dựng cơ sở hạ tầng31.200             18.390             13,6 376                 350                 -                  82,9 0,0 3,1

PNJ Bán lẻ 93.800             15.698             28,7 5.874               5.749               7.264               16,0 12,9 4,2

SSI Chứng khoán 26.000             13.340             15,8 2.717               2.843               2.105               9,6 12,4 1,4

DHG Dược 84.000             10.957             19,8 4.448               4.449               4.869               18,9 17,3 3,5

SBT Thực phẩm 19.950             10.503             11,3 820                 919                 -                  24,3 0,0 1,7

CTD Xây dựng cơ sở hạ tầng134.500           10.288             18,8 18.357             18.357             20.030             7,3 6,7 1,3

REE Cơ điện 33.750             10.232             20,6 5.754               5.754               -                  5,9 0,0 1,1

DPM Hóa chất 22.700             8.962               8,1 1.492               1.532               -                  15,2 0,0 1,1

GMD Cảng biển & dịch vụ vận tải26.000             7.750               30,8 6.311               1.980               1.590               4,1 16,4 1,4

CII Xây dựng cơ sở hạ tầng23.700             5.821               1,6 334                 333                 -                  71,0 0,0 1,2

KDC Thực phẩm 20.300             4.175               1,1 335                 143                 -                  60,6 0,0 0,7

BMP Vật liệu xây dựng45.800             3.766               17,5 5.230               5.229               -                  8,8 0,0 1,5

HSG Thép 6.650               2.575               8,0 1.063               1.021               1.127               6,3 5,9 0,5
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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Ngày 30 tháng 01 năm 2019 

 

Tổng quan thế giới(Stocks) 

S&P 500  Stoxx Europe 600 

 

 

 

Shanghai Composite  Thailand SET 

 

 

 

FTSE Vietnam ETF (EU composite)  VNM ETF (US) 

 

 

 

Ghi chú: Xu hướng dài hạn trên 12 tháng, trung hạn 3-12 tháng, ngắn hạn dưới 3 tháng 
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http://www.bloomberg.com/quote/SHCOMP:IND
http://www.bloomberg.com/quote/MXAP:IND
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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
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Tổng quan thế giới(Commodities) 

Giá vàng  Giá dầu WTI 

 

 

 

Giá thép phế (Shanghai)  Giá cao su(RSS3 SICOM) 

 

 

 

Giá bông (No.2 contract US)  Giá đường (No.11 contract) 

 

 

 

Ghi chú: Xu hướng dài hạn trên 12 tháng, trung hạn 3-12 tháng, ngắn hạn dưới 3 tháng 
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG 

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích này đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên báo cáo chỉ nhằm mục tiêu cung 

cấp thông tin mà không hàm ý khuyến cáo người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo 

phân tích này như một nguồn thông tin tham khảo. Mọi quan điểm cũng như nhận định phân tích trong báo cáo cũng có thể được 

thay đổi mà không cần báo trước. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) có thể có những hoạt động hợp tác kinh 

doanh với các đối tượng được đề cập đến trong báo cáo. Người đọc cần lưu ý rằng BVSC có thể có những xung đột lợi ích đối 

với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo phân tích này. 

Báo cáo này có bản quyền và là tài sản của BVSC. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BVSC đều 

trái luật. Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. 

CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

KHỐI PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

 

Bộ phận vĩ mô & thị trường 

 

Bộ phận ngành & doanh nghiệp 

 

Trụ sở chính Hà Nội 

Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN 

Tel: (84-24)-3928 8080 

Fax: (84-24)-3928 9888 

Email:research-bvsc@baoviet.com.vn 

Website: www.bvsc.com.vn 

 

Phạm Tiến Dũng 

Trưởng bộ phận vĩ mô &thị trường 

pham.tiendung@baoviet.com.vn 

 

Lưu Văn Lương 

Trưởng bộ phận ngành ngoài Hội sở 

luuvanluong@baoviet.com.vn 

 

 

 

 

 

Lê Đăng Phương 

Trưởng bộ phận ngành trong Chi nhánh 

ledangphuong@baoviet.com.vn 

 

Chi nhánh Hồ Chí Minh 

Số 233 Đồng Khởi, Quận I, HCM 

Tel: (84-28)-3914 6888 

Fax: (84-28)-3914 7999 
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